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1. Mở đầu
Năng lực (NL) nhận thức khoa học (NTKH) là 

một trong ba NL đặc thù của môn Tự nhiên và Xã 
hội (TN&XH). Theo đó, NL NTKH là khả năng nêu, 
nhận biết, mô tả, trình bày, so sánh, lựa chọn và phân 
biệt được các sự vật, hiện tượng đơn giản môi trường 
tự nhiên và xã hội xung quanh. Học thông qua chơi 
(HTQC) là một trong những cách tiếp cận dạy học 
hiệu quả giúp học sinh (HS) hình thành và phát triển 
năng lực (PTNL) này. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông 
(CTGDPT) 2018 môn TN&XH, chủ đề “Con người 
và sức khoẻ” là một nội dung rất gần gũi và phù hợp 
với HS, giúp HS xây dựng nền tảng vững chắc về 
chăm sóc sức khoẻ và an toàn cá nhân. Việc sử dụng 
trò chơi học tập (TCHT) để HS khám phá kiến thức, 
luyện tập, ôn tập là rất cần thiết và quan trọng. Việc 
thiết kế và tổ chức HTQC từ các TCHT sẽ giúp HS 
hình thành và PTNL NTKH, phù hợp với đặc điểm 
tâm sinh lí và khả năng nhận thức của HS lớp 1, từ đó 
tạo được hứng thú và động cơ học tập cho HS. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Trò chơi học tập và học thông qua chơi
2.1.1. Trò chơi học tập

Theo Lê Thị Cẩm Tú và Hồ Thị Thanh Vân 
(2020), TCHT là trò chơi (TC) mà các thao tác trong 
TC chính là nội dung học tập, mang tính sáng tạo, 
khám phá tri thức cao, HS được trải nghiệm hoặc 
tạo ra các tình huống có vấn đề, từ đó kích thích 
hoạt động nhận thức và rèn luyện kĩ năng để phát 

triển một cách toàn diện cả về tri thức, nhân cách và 
thể chất. TCHT có vai trò làm thay đổi hình thức, 
phương pháp dạy học, giúp những kiến thức trở nên 
sinh động và hấp dẫn hơn, tạo không khí lớp học sôi 
động, thu hút sự tập trung của HS. Đây cũng là tiền 
đề để xây dựng động cơ bên trong cho HS nhằm đem 
lại hiệu quả cao trong dạy học. 
2.1.2. Học thông qua chơi

HTQC là một hướng tiếp cận giáo dục trong đó 
HS được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải 
quyết vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ, hứng 
thú, các hoạt động chơi được kết nối với mục tiêu 
học tập nhằm phát triển phẩm chất và NL của HS. 
HTQC giúp HS tăng cường trí tưởng tượng, thúc 
đẩy sự tò mò và thái độ nhiệt, tính kiên trì trong 
học tập. HTQC giúp HS không chỉ được học trong 
niềm vui và sự hứng thú mà còn giúp HS phát triển 
những kỹ năng cảm xúc như vui, buồn, yêu thương 
và kiểm soát được những cảm xúc giận dữ, HS tự 
tin hơn trong giao tiếp (VVOB – Education for 
Development, 2019).
2.2. Năng lực NTKH và tiêu chí đánh giá NL NTKH

Theo CTGDPT 2018 NL NTKH là một trong ba 
NL đặc thù của môn Tự nhiên và Xã hội. Dựa trên 
cấu trúc NL khoa học trong CTGDPT 2018, tài liệu 
Mô đun 3.0, chúng tôi đề xuất tiêu chí đánh giá NL 
NTKH với 4 tiêu chí sau: (1) Nêu, nhận biết được ở 
mức độ đơn giản một số sự vật, hiện tượng, mối quan 
hệ thường gặp trong môi trường TN-XH xung quanh 
như về sức khoẻ và sự an toàn trong cuộc sống, mối 
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quan hệ của HS với gia đình, nhà trường, cộng đồng 
và thế giới tự nhiên,…; (2) Mô tả được một số sự vật, 
hiện tượng TN-XH xung quanh bằng các hình thức 
biểu đạt như nói, viết, vẽ,..; (3) Trình bày được một 
số đặc điểm, vai trò của một số sự vật, hiện tượng 
thường gặp trong môi trường TN-XH xung quanh; 
(4) So sánh, lựa chọn, phân loại được các sự vật, hiện 
tượng đơn giản trong TN-XH theo một số tiêu chí. 
Tùy theo biểu hiện đạt được, các tiêu chí được đánh 
giá theo 3 mức độ: Tốt, Đạt và Cần cố gắng. 
2.3. Quy trình thiết kế TCHT theo hướng PTNL 
NTKH trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Dựa trên các nguyên tắc đảm bảo phù hợp đặc 
điểm tâm sinh lí và khả năng nhận thức của HS lớp 
1; Đảm bảo tính sư phạm và phù hợp với thực tiễn; 
Đảm bảo yêu cầu cần đạt (YCCĐ) về việc hình thành 
và PTNL NTKH cho HS chúng tôi đề xuất quy trình 
thiết kế TCHT và tổ chức HTQC theo hướng hình 
thành và PTNL NTKH trong môn TN&XH lớp 1 như 
sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung của bài học: 
Từ yêu cầu cần đạt của chương trình TN&XH để 
xác định mục tiêu, nội dung của bài học nhằm PTNL 
khoa học, trong đó có yêu cầu cần đạt về NL NTKH.

Bước 2: Lựa chọn và thiết kế TCHT phù hợp
- B2.1. Lựa chọn TC cần phù hợp với mục tiêu, 

nội dung dạy học và đặc điểm của HS, kênh hình 
nhiều hơn kênh chữ để đảm bảo HS lớp 1 dễ hiểu 
và tham gia đầy đủ. TC nên khuyến khích tất cả HS 
tham gia.  

- B2.2. Chọn lọc dữ liệu, xây dựng nội dung và 
thiết kế TC bao gồm chọn lọc kiến thức phù hợp với 
mục tiêu bài học để đưa vào TC. Nội dung cần đảm 
bảo tính chính xác, phù hợp với lứa tuổi và trình độ 
của HSà xây dựng các câu hỏi, nhiệm vụ hoặc thử 
thách trong TC. GV cần chọn các phần mềm hoặc 
công cụ hỗ trợ phù hợp để thiết kế và xây dựng TC 
như PowerPoint, Kahoot, Quizizz,... Giao diện TC 
cần sinh động, trực quan và dễ hiểu. 

- B2.3. Chạy thử và hiệu chỉnh sau khi tạo TCHT 
để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp hơn với mục 
tiêu dạy học. 

Bước 3: Thiết kế hoạt động dạy học có sử dụng 
TCHT: Quy trình tổ chức HTQC trong dạy học môn 
TN&XH lớp 1 cần thực hiện đúng nguyên tắc của 
HTQC và theo hướng dẫn công văn 2345/BGDĐT-
GDTH về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 
trường cấp tiểu học.

Bước 4: Đánh giá và hiệu chỉnh: Sau khi TCHT 
được áp dụng vào giảng dạy, GV cần thu thập phản 

hồi từ HS về trải nghiệm khi tham gia TC. Đồng thời, 
GV cũng tự đánh giá về quá trình tổ chức, mức độ 
tham gia, và hiệu quả mà TC mang lại cho việc học 
tập của HSà cải thiện và điều chỉnh.
2.4. Ví dụ minh họa về quy trình thiết kế và tổ 
chức TC puzzle “Mảnh ghép nên cơ thể em”  trong 
dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” - Môn 
TN&XH lớp 1

Bước 1. Xác định mục tiêu, nội dung của bài học: 
Xác định được vị trí, nói được tên của một số bộ 
phận bên ngoài cơ thể; Nêu được chức năng của một 
số bộ phận bên ngoài cơ thể.

Bước 2. Lựa chọn và thiết kế TCHT phù hợp
- B2.1. Lựa chọn TC: TC Mảnh ghép nên cơ thể 

em
- B2.2. Chọn lọc dữ liệu, xây dựng nội dung và 

thiết kế TC: 
+ Nội dung học tập được thiết kế trong TC gồm: 

Các bộ phận trên cơ thể em
+ Phần mềm hỗ trợ: PowerPoint
(1) Insert > Shape: chọn Rectangle để vẽ hình 

vuôngà chọn Insert > Shape: chọn Oval và giữ phím 
Shift để vẽ hình tròn đềuà Insert > Picture: Chọn hình 
ảnh chứa đụng nội dung học tập cần truyền tải thông 
qua TC. 

(2) Đặt hình tròn vào bốn cạnh của hình vuông, 
nhấn tổ hợp phím Ctrl + D để nhân bản hình tròn (số 
lượng hình tròn tương ứng với số mảnh ghép muốn 
tạo).

(3) Chọn hình vuông, sau đó kích chuột chọn 
hình tròn. Vào Format > Merge Shapes > Subtract để 
trừ phần giao nhau của hai hình, tạo ra hình vuông bị 
khuyết để thành mảnh ghép. Lặp lại thao tác này với 
các mảnh ghép còn lại.

(4) Chọn Format > Merge Shapes > Intersect để giao 
nhau giữa ảnh và mảnh ghép, cắt một phần ảnh thành 
hình dạng của từng mảnh ghép.

(5) Chọn tất cả các mảnh ghép, sau đó vào Format 
> Picture Border để viền các mảnh ghép với độ dày 
viền là 2.25pt. Tiếp theo, vào Effect > Bevel > Circle 
để tạo hiệu ứng nổi cho từng mảnh ghép.

- B2.3. Sau khi tạo xong TC, cần chạy thử và hiệu 
chỉnh nếu cần thiết. 

Bước 3: Thiết kế hoạt động Khám phá có sử dụng 
TC Mảnh ghép nên cơ thể em.

- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia nhóm 4 – 6 HS 
và yêu cầu HS ghép các mảnh ghép lại với nhau để 
tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh của cơ thể con người, 
xác định tên gọi và chức năng của các bộ phận trên 
cơ thể người mà HS quan sát được. Nhóm vào ghép 
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tranh nhanh và đúng nhất sẽ dành điểm ghép tranh 
cao nhất. 

- HS chơi ghép hình và trưng bày sản phẩm ghép 
được. 

- Đại diện HS mô tả, gọi tên và chức năng của các 
bộ phận của cơ thể người, các HS khác nhận xét và 
bổ sung ý kiến. GV dựa trên câu trả lời của HS để gợi 
ý bổ sung các cơ quan bộ phận ở phần đầu, thân mình 
và tứ chi. Gợi ý bằng các câu hỏi đơn giản để HS xác 
định thêm các chức năng khác như: Ngoài tác dụng 
cầm nắm vật, tay còn dùng để làm gì? (ôm, vòng 
tay chào, chơi thể thao như nhảy dây…); Ngoài việc 
dùng để nói, miệng còn dùng để làm gì? (ăn uống, 
nói lời hay, ý đẹp)…Các cơ quan bộ phận ở những 
người khác nhau thì có giống nhau hay không? Khác 
nhau như thế nào? Chúng ta có nên chê bai, kì thị các 
bạn có ngoại hình khiếm khuyết không? 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ HTQC. GV chốt kiến thức: Trên cơ thể gồm các 
bộ phận mắt, mũi, miệng tay, chân,… mỗi bộ phận 
đều đảm nhận một hoặc một vài chức năng khác 
nhau của cơ thể. GV động viên HS tôn trọng, không 
chê bai và tự ti về các bộ phận trên cơ thể mình vì 
mỗi bạn là một cá thể riêng biệt. GV thu phiếu học 
tập và tiến hành đánh giá dựa trên tiêu chí. 
2.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm

Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả 
của việc vận dụng quy trình tổ chức HTQC để PTNL 
NTKH cho HS lớp 1, chủ đề “Con người và sức khỏe”.

- Quá trình thực nghiệm diễn ra trong năm học 
2023-2024, tại lớp 1/2 (30 HS) Trường Tiểu học 
Lê Văn Tám – Lớp thực nghiệm (TN) và lớp 1A7 
(29HS) Trường Tiểu học FPT – Lớp đối chứng (ĐC).

- Thực nghiệm qua 3 hoạt động HTQC gồm: Bài 
20. Cơ thể em; Bài 21. Các giác quan của cơ thể; Bài 
24. Tự bảo vệ mình.

- Đánh giá kĩ năng TDPB: Các tiêu chí đánh giá 
được thiết kế theo 3 mức độ: Mức 1- Hoàn thành 
xuất sắc; Mức 2- Hoàn thành tốt; Mức 3- Hoàn thành 
(Chỉ đánh giá NL NTKH).

- Kết quả thực nghiệm: Sau 3 lần thực nghiệm, 
kết quả thu được ở bảng 2.1.

Bảng 2.1. Kết quả đạt được về mức độ biểu hiện 
của NL NTKH qua 3 lần thực nghiệm sư phạm ở lớp 

thực nghiệm (TN) và lớp đối chứng (ĐC)

Mức 
đánh 
giá

Bài 20 Bài 21 Bài 24
TN ĐC TN ĐC TN ĐC

SL % SL % SL % SL % SL % SL %

1 20 69 17 56,7 18 62,1 15 50 22 75,9 19 63,3

2 5 17,2 10 33,3 9 31,0 13 43,3 6 20,7 7 23,4

3 4 13,8 3 10 2 6,9 2 6,7 1 3,4 4 13,3

Số liệu từ bảng 2.1 cho thấy, qua 3 lần thực nghiệm, 
tỉ lệ HS đạt mức 1 ở lớp TN đều cao hơn lớp ĐC (Lớp 
TN có tỉ lệ lần lượt là 69%, 62,1%,75,9%; lớp ĐC có 
tỉ lệ lần lượt là 56,7%, 50%, 63,3%).  Điều này cho 
thấy, việc HTQC giúp HS tăng cường khả năng ghi nhớ 
ngắn hạn. Bên cạnh đó, khi xét riêng ở lớp TN, qua 3 bài 
TN tổ chức dạy HTQC cho thấy mức độ đạt được về NL 
NTKH như sau: Mức 1 có xu hướng tăng dần từ 69% 
ở bài TN thứ nhất đến 75.9% ở bài TN thứ 3. Trong khi 
đó, mức 3 lại giảm dần từ 13.8% ở lần thứ 1 xuống còn 
3.4% ở lần thứ 3. Điều này cho thấy, bước đầu tổ chức 
HTQC mang lại hiệu quả hình thành và PTNL NTKH 
của HS lớp 1 trong dạy học chủ đề này. 
3. Kết luận

Việc tổ chức TCHT trong chủ đề “Con người và 
sức khoẻ’’ môn TN&XH lớp 1 đóng vai trò quan 
trọng trong việc giúp HS  hình thành, PTNL NTKH 
và có tinh thần học tập vui vẻ, tích cực và thu hút 
sự tập trung trong tiết học. Quá trình thực hiện chức 
TCHT giúp HS tăng cường sự tương tác và tiếp thu 
kiến thức một cách chủ động, tích cực hơn. Đây là 
những kĩ năng thiết yếu trong việc PTNL NTKH. 
Kết quả thực nghiệm cũng bước đầu cho thấy hiệu 
quả về việc hình thành và PTNL NTKH của HS. Từ 
đó cho thấy, việc thiết kế TCHT là rất cần thiết trong 
dạy học tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng. 
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